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Hướng dẫn thẩm định có tính bền vững dành cho 

nhà thu mua hạt điều tại Việt Nam 
 

 

 

 

 

 

 

1. Chuỗi cung ứng hạt điều Việt Nam  

Việt Nam là nước xuất khẩu hạt điều lớn nhất thế giới. Sản xuất này dựa trên cả Việt 
Nam (khoảng 300 000 tấn / năm) và nhập khẩu (1 260 000 tấn vào năm 2018) hạt 
điều thô (RCN). Trong số sản lượng hạt điều thô (RCN) nhập khẩu năm 2018, các quốc 
gia là nguồn cung ứng chính là Côte  d’Ivoire (34%), tiếp theo là Nigeria (12%), Ghana 
(12%), Campuchia (10%) và Tanzania (10%). 
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Có khoả ng 1000 cơ s ở  chế  biế n điề u tạ i Việ t Nam sử  dụ ng khoả ng 1 triệ u 
lao độ ng. Đa số  là các doanh nghiệ p quy mô vừ a, quy mô nhỏ , và hộ  gia đình. Có 
khoả ng 256 doanh nghiệ p (năm 2017) sả n xuấ t điề u để  xuấ t khẩ u. VINACAS 
(Hiệ p hộ i điề u Việ t Nam) là tổ  chứ c đạ i diệ n cho các nhà xuấ t khẩ u điề u. 
Có khoả ng 200 000 hộ  trồ ng điề u ở  Việ t Nam, trong đó 40% nằ m ở  tỉ nh 
Bình Phư ớ c. Mùa thu hoạ ch điề u là từ  tháng 2 đế n tháng 4. 

2. Các rủi ro chính có tính bền vững 

Rủ i ro liên quan đế n quyề n con ngư ờ i, quyề n lao độ ng và thự c hành môi 
trư ờ ng trong chuỗ i cung ứ ng hạ t điề u Việ t Nam bao gồ m: 

• Các hộ  nông dân nhỏ  gặ p rủ i ro nghèo khó do thiế u kiế n thứ c về  
thự c hành nông nghiệ p tố t, tiế p cậ n vớ i các khoả n tín dụ ng còn hạ n 
chế , biế n độ ng thị  trư ờ ng cao, hỗ  trợ  chính phủ  không hiệ u quả  và 
có sự  can thiệ p củ a thư ơng lái . 

• Môi trư ờ ng và nguồ n nư ớ c ngầ m ở  vùng trồ ng điề u phả i chị u tác 
độ ng bấ t lợ i do việ c các hộ  nông dân không đư ợ c đào tạ o nên xử  lý sai 
các loạ i hóa chấ t sử  dụ ng.  

• Có trư ờ ng hợ p trẻ  em giúp cha mẹ  thu hoạ ch hạ t điề u. 

• Thiế u thông tin về  khả  năng truy xuấ t nguồ n gố c củ a hạ t điề u, 
đặ c biệ t đố i vớ i nhữ ng loạ i nhậ p từ  Châu Phi. 

• Công nhân tạ i các nhà chế  biế n thầ u phụ  phả i đố i mặ t vớ i rủ i ro 
củ a công việ c thờ i vụ , thiế u hợ p đồ ng lao độ ng, không có bả o hiể m 
xã hộ i và bả o hiể m y tế , thờ i gian làm việ c dài, thiế u đào tạ o an toàn và 
không có đạ i diệ n công đoàn 

• Công nhân làm việ c cho các nhà chế  biế n xuấ t khẩ u đư ợ c hư ở ng 
các thự c hành lao độ ng tố t hơ n so vớ i nhữ ng ngư ờ i làm việ c cho các 
nhà thầ u phụ . Tuy nhiên, họ  vẫ n phả i đố i mặ t vớ i nhữ ng rủ i ro về  
thu nhậ p không ổ n đị nh, đặ c biệ t là đố i vớ i nhữ ng ngư ờ i làm việ c 
đư ợ c trả  lư ơng theo s ả n phẩ m, đạ i diệ n công đoàn không hiệ u quả  
và các kênh hạ n chế  để  đố i thoạ i và khiế u nạ i. 

 

3. Khuyến nghị đối với người mua 

Để  đáp ứ ng các rủ i ro có tính bề n vữ ng ở  trên, vớ i tư  cách là ngư ờ i mua, 
anh/chị  nên tham gia vớ i các nhà cung cấ p hạ t điề u Việ t Nam về  các thự c 
hành có tính bề n vữ ng trong chuỗ i cung ứ ng củ a họ .   

Anh/chị  nên hỏ i các nhà cung cấ p trự c tiế p củ a mình tạ i Việ t Nam (thư ờ ng 
là các nhà chế  biế n xuấ t khẩ u), cả  về  các hoạ t độ ng liên quan đế n cơ  sở  
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sả n xuấ t củ a họ  và về  việ c theo dõi các nhà cung cấ p ở  cấ p thấ p hơ n củ a 
họ  (như  hình dư ớ i đây). 
 

Các nhà chế  biế n xuấ t khẩ u 

 Yêu cầ u các nhà cung cấ p củ a mình (các nhà chế  biế n xuấ t khẩ u) đăng 
ký tham gia khóa đào tạ o củ a tổ  chứ c Thư ơng m ạ i Đạ o đứ c củ a Na Uy 
về  đố i thoạ i xã hộ i dành cho các nhà chế  biế n xuấ t khẩ u (bắ t đầ u từ  
tháng 9 năm 2019) 

 Yêu cầ u các nhà cung cấ p củ a mình sử  dụ ng các chư ơ ng trình kiể m 
toán hoặ c chứ ng nhậ n đư ợ c công nhậ n để  ghi lạ i việ c tuân thủ  các 
mã lao độ ng, chẳ ng hạ n như  SMETA, SA8000 hoặ c tư ơ ng tự .  

 

Các nhà chế  biế n thầ u phụ  

 Yêu cầ u các nhà cung cấ p củ a mình đăng ký các nhà thầ u phụ  củ a họ  
tham gia khóa đào tạ o củ a tổ  chứ c Thư ơng m ạ i Đạ o đứ c củ a Na Uy 
về  các tiêu chuẩ n lao độ ng cho các nhà thầ u phụ  (bắ t đầ u từ  tháng 11/ 
tháng 12 năm 2019). 

 Yêu cầ u nhà cung cấ p củ a mình thông báo cho mình biế t nhữ ng nhà thầ u 
phụ  nào mà họ  sử  dụ ng và thông báo trư ớ c cho mình trư ớ c khi ký hợ p 
đồ ng phụ  vớ i các nhà thầ u phụ  khác. 

 Yêu cầ u các nhà cung cấ p củ a mình thông báo cho các nhà thầ u phụ  củ a 
họ  về  Bộ  luậ t Cơ  sở  củ a tổ  chứ c Thư ơ ng mạ i Đạ o đứ c củ a Na Uy 
/ Bộ  luậ t Lao độ ng Việ t Nam và cam kế t thự c hiệ n theo các yêu cầ u. 

 Yêu cầ u các nhà cung cấ p củ a mình tổ  chứ c huấ n luyệ n và giám sát/ 
kiể m toán các nhà thầ u phụ  chủ  chố t củ a họ  về  việ c đáp ứ ng các tiêu 
chuẩ n lao độ ng và các yêu cầ u bề n vữ ng khác. 

 Cân nhắ c trong việ c mua lạ i từ  các nhà cung cấ p có chu trình sả n xuấ t 
khép kín từ  hạ t điề u thô đế n hạ t điề u nhân/ sả n phẩ m cuố i cùng. 
 

Nông dân trồ ng điề u 

 Yêu cầ u các nhà cung cấ p củ a mình đề  nghị  các nông dân trồ ng điề u 
trong chuỗ i cung ứ ng đăng ký tham gia vào chư ơ ng trình đào tạ o củ a tổ  
chứ c Đạ o đứ c Thư ơ ng mạ i củ a Na Uy về  thự c hành nông nghiệ p tố t, 
tiêu chuẩ n lao độ ng và thự c hành môi trư ờ ng (bắ t đầ u từ  tháng 9 năm 
2019). 

 Cân nhắ c việ c mua hàng từ  các nhà cung cấ p thu mua trự c tiế p từ  các 
hợ p tác xã/ các nhóm nông dân và cung cấ p hỗ  trợ , đào tạ o và ký hợ p 
đồ ng dài hạ n cho nông dân cũng như  hỗ  trợ  họ  vớ i các hợ p đồ ng dài 
hạ n. Nhữ ng nhà chế  biế n này hiệ n đang đư ợ c tìm thấ y trong chuỗ i 
cung ứ ng hạ t điề u hữ u cơ  và đư ợ c tổ  chứ c Fairtrade chứ ng nhậ n. 
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Việ c truy xuấ t nguồ n gố c 

 Khuyế n khích các nhà cung cấ p củ a mình yêu cầ u nhóm thu mua củ a họ  
kiể m tra chấ t lư ợ ng hạ t điề u tạ i các trang trạ i điề u Việ t Nam và mua 
trự c tiế p từ  các trang trạ i đáp ứ ng yêu cầ u. 

 Khuyế n khích các nhà cung cấ p củ a mình đư a ra các biệ n pháp để  đả m 
bả o truy xuấ t nguồ n gố c đố i vớ i hạ t điề u châu Phi, chẳ ng hạ n như  
cử  đạ i diệ n để  kiể m tra truy xuấ t nguồ n gố c, mộ t mình hoặ c hợ p 
tác vớ i các nhà chế  biế n khác để  giả m chi phí liên quan. 

 Cân nhắ c việ c thu mua hạ t điề u đư ợ c chứ ng nhậ n (Ví dụ : chứ ng 
nhậ n củ a Fairtrade và hữ u cơ ) để  đả m bả o truy xuấ t nguồ n gố c trong 
chuỗ i cung ứ ng. 
 
 

4. Thông tin khác 
1. Để  biế t thêm thông tin về  rủ i ro, thự c hành tố t và khuyế n nghị , 

hãy xem báo cáo củ a tổ  chứ c Thư ơ ng mạ i Đạ o đứ c củ a Na Uy: 
Strengthening practices in the Vietnamese cashew nut industry 

2. Để  biế t thêm thông tin về  các Chư ơng tr ình và ho ạ t độ ng đào tạ o 
củ a tổ  chứ c Thư ơng m ạ i Đạ o đứ c củ a Na Uy hiệ n đang diễ n 
ra trong chuỗ i cung ứ ng hạ t điề u Việ t Nam, hãy liên hệ  vớ i quả n lý 
về  sự  bề n vữ ng củ a công ty mình hoặ c quả n lý dự  án củ a tổ  chứ c 
Thư ơng m ạ i Đạ o đứ c củ a Na Uy.  

3. Để  biế t thông tin về  hạ t điề u Fairtrade từ  Việ t Nam, vui lòng xem 
báo cáo How Fairnamese cashew nuts can conquer a solid position in the world 
market 

http://etiskhandel.no/noop/file.php?id=14992
mailto:%20ole.heninng@etiskhandel.no
https://www.befair.be/drupal_files/public/all-files/brochure/Fairnamese%20Cashews%20Final%20Report.pdf
https://www.befair.be/drupal_files/public/all-files/brochure/Fairnamese%20Cashews%20Final%20Report.pdf
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